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Thị trấn Trảng Bàng: Giá đất trục đường giao thông chính (vị trí 
1) 
 

 
 

ĐVT : 1.000 đồng/m2

S 
T 
T 

TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG Loại 

đường 
phố 

Giá 
đất 

Ghi 
chú 

Từ Đến 

1 2 3 4         
5      6 7 

1 QUỐC LỘ 22A 

Ranh Thị trấn - Gia 
Lộc Bến xe 1* 1.50

0   

Bến xe Ngân hàng Nông 
nghiệp 1* 2.50

0   
Ngân hàng Nông 

nghiệp 
Ranh Thị Trấn-An 

Tịnh 1* 1.50
0   

2 
NGUYỄN VĂN 

RỐP 
 (LỘ 19 cũ) 

Ngã 4 Cầu Cống Ngã 3 Hai Châu 2* 1.50
0 

  

3 TỈNH LỘ 787A 
 (TỈNH LỘ 6A cũ) 

Từ đường Bời Lời 
 (Ngã 3 Hai Châu củ) 

Giáp ranh Gia Lộc 
(TL6 củ) 3* 800 

  

4 TỈNH LỘ 787B 
 (TỈNH LỘ 6B cũ) 

Đường QL22A  
(Ngã 3 Dựa Heo) 

Giáp ranh An Hòa
 (Cống Cầu hố củ) 2 1.50

0 
  

5 GIA LONG Quốc lộ 22A Cổng vào Huyện 
ủy 3 1.00

0   

6 QUANG TRUNG 
Quang Trung 

 (Ngã 4 Cầu Cống 
củ) 

Cổng vào Huyện 
ủy 2* 1.50

0   

7 ĐẶNG VĂN 
TRƯỚC Đ. Quang Trung Đ.Trưng Trắc 2* 1.50

0   

8 NGUYỄN VĂN 
CHẤU QL22A Lãnh Binh Tòng 4 500   

9 LÃNH BINH 
TÒNG Nguyễn Văn Chấu Đ.Trưng Nhị 4 500   

1
0 

HUỲNH THỊ 
HƯƠNG 

 (LÊ LỢI cũ) 
Đ.Đặng Văn Trước Giáp ranh An Hòa 4* 450 

  

1
1 

NGUYỄN VĂN 
KIÊN Lãnh Binh Tòng Trọn đường  

(Đường cùng) 4* 400 
  

1
2 TRƯNG TRẮC Đ.Đặng Văn Trước Giáp ranh An Tịnh 4 600   

1
3 TRƯNG NHỊ Lãnh Binh Tòng Trọn đường  

(Đường cùng) 4* 450 
  

1
4 DUY TÂN Đ.Quang Trung Đ.Đặng Văn Trước 4 500   
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1
5 

NGUYỄN DU 
 (ĐƯỜNG XN  cũ) 

QL 22A 
 (Ngã 3 Dựa Heo cũ) 

Nguyễn Văn Rốp 
 (Lộ 19 củ) 4 700 

  

1
6 ĐƯỜNG 22 - 12 Quốc lộ 22A Đường Bời Lời 

 (ĐT 782 củ) 3* 800 
  

1
7 

LÊ HỒNG 
PHONG 

 (Đường 30/4 cũ) 
Nguyễn Văn Rốp 

 (Lộ 19 cũ) 
Đường Bời Lời 

 (ĐT 782 củ) 4 400 
  

1
8 ĐƯỜNG 30/4 Quốc lộ 22 

Đường Lê Hồng 
Phong 

 (Sân bóng Thị trấn 
củ) 

4 400 

  

1
9 

Đường A chợ 
Trảng Bàng 

Quốc lộ 22A 
 (Chợ Thị trấn Trảng 

Bàng củ) 

Đường E chợ 
Trảng Bàng 1 2.14

5 
  

2
0 

Đường B chợ 
Trảng Bàng 

Quốc lộ 22A 
 (Chợ Thị trấn Trảng 

Bàng củ) 

Đường E chợ 
Trảng Bàng 1 2.14

5 
  

2
1 

Đường BỜI LỜI  
(TỈNH ĐT 782 cũ) 

Ngân hàng Nông 
nghiệp 

Nguyễn Văn Rốp 
 (Ngã 3 Hai Châu 

củ) 
3 1.50

0 
  

Nguyễn Văn Rốp 
 (Ngã 3 Hai Châu củ) Ranh Gia Lộc 3* 1.09

0   
2
2 

ĐƯỜNG E (Hậu 
chợ TB) Quốc lộ 22 Đường TL 6B 2* 1.87

5   

2
3 

NGUYỄN TRỌNG 
CÁT 

 (ĐƯỜNG ĐỒNG 
TIẾN cũ) 

Đường Nguyễn Du 
 (Xí nghiệp Nước Đá 

củ) 

Trọn đường  
(Ngã Lò Rèn củ) 4 500 

  
2
4 

ĐƯỜNG VÕ 
TÁNH 

Đường Đặng Văn 
Trước 

Đường Lãnh Binh 
Tòng 4* 250   

 

 


